ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NHẬP MÔN PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT

1. Thông tin tổng quát:

1.1. Thông tin về giảng viên (xếp theo thứ tự ABC)

Giảng viên 1: Nguyễn Thanh Diệu
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Sư phạm tự nhiên, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0913007332. Email: dieunguyen2008@gmail.com.
Các hướng nghiên cứu chính: Phương trình vi phân ngẫu nhiên.

Giảng viên 2: Dương Xuân Giáp
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Sư phạm tự nhiên, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:  0912742589. Email: dxgiap@gmail.com.
Các hướng nghiên cứu chính: Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất, lý thuyết ergodic.

Giảng viên 3: Lê Văn Thành
Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS
Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Sư phạm tự nhiên, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:  0919997628. Email: lvthanhvinh@gmail.com.
Các hướng nghiên cứu chính: Các định lý giới hạn trong lý thuyết xác suất.

Giảng viên 4: Nguyễn Thị Thế
Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: Viện Sư phạm tự nhiên, Trường Đại học Vinh
Địa chỉ liên hệ: 182 Lê Duẩn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại:  0916545944. Email: nhanhthe@gmail.com.
Các hướng nghiên cứu chính: Phương trình vi phân ngẫu nhiên.

1.2. Thông tin về học phần:
	- Tên học phần (tiếng Việt): Nhập môn phương pháp xác suất
		    (tiếng Anh): An introduction to Probabilistic method

	- Mã số học phần: MAT30037

	- Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:
          Kiến thức cơ bản
	Kiến thức chuyên ngành
	Học phần chuyên về kỹ năng chung
	
 Kiến thức cơ sở ngành
   Kiến thức khác
   Học phần đồ án tốt nghiệp

	- Số tín chỉ: 3
	

	 + Số tiết lý thuyết:
	36

	 + Số tiết thảo luận/bài tập:
	09

	 + Số tiết thực hành:
	

	 + Số tiết hoạt động nhóm:
	

	 + Số tiết tự học:
	90

	- Học phần tiên quyết:
	

	- Học phần song hành:
	



2. Mô tả học phần
- Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo:
+ Học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành.
+ Hình thức tự chọn.
+ Phân kì học kì 7 của chương trình đào tạo.
- Vai trò của học phần trong toàn bộ chương trình đào tạo:
	Học phần trang bị một số kiến thức cơ bản về phương pháp xác suất để giải quyết các bài toán thuộc chương trình toán phổ thông như tổ hợp, lý thuyết số, bất đẳng thức,…
+ Học phần bồi dưỡng cho sinh viên năng lực tư duy khoa học, thái độ cần cù, nghiêm túc, ham học hỏi trong học tập và nghiên cứu.
3. Mục tiêu học phần
	Mục tiêu (G.x) (1)
	Mô tả mục tiêu
(2)
	CĐR của CTĐT (X.x.x) (3)
	TĐNL
(4)

	G1
	Nắm vững các kiến thức về tổ hợp.
Nắm vững các khái niệm về xác suất; biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và định lý giới hạn trung tâm.
Nắm vững khái niệm phương pháp xác suất.
	
	3.0

	G2
	Vận dụng kiến thức về tổ hợp để giải quyết một số vấn đề của toán phổ thông như các bài toán số học và đại số, các bài toán hình học, các bài toán đồ thị và một số lĩnh vực khác.
Phát hiện, phân tích, giải thích và lập luận để giải quyết các bài toán thực tiễn cũng như các vấn đề của toán phổ thông bằng phương pháp xác suất. 
	
	3.0

	G3
	Có thái độ tích cực hợp tác với giáo viên và các sinh viên khác trong quá trình học và làm bài tập.
Có kế hoạch tự học, tự nghiên cứu và làm bài tập về nhà hiệu quả.
Có khả năng thuyết trình các vấn đề tự học trước lớp.
	
	3.0



4. Chuẩn đầu ra học phần
	Mục tiêu (Gx.x) (1)
	Mô tả CĐR
(2)
	Mức độ giảng dạy (I,T,U) (3)

	G1
	1
	Nắm vững các kiến thức về tổ hợp.
	T, U

	
	2
	Nắm vững các khái niệm về xác suất.
	T, U

	
	3
	Nắm được biến ngẫu nhiên rời rạc và biến ngẫu nhiên liên tục; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên và định lý giới hạn trung tâm.
	T, U

	
	4 
	Nắm vững khái niệm phương pháp xác suất.
	T, U

	G2
	1
	Hiểu và vận dụng kiến thức về tổ hợp để giải quyết một số bài toán số học và đại số.
	T, U

	
	2
	Hiểu và vận dụng kiến thức về tổ hợp để giải quyết một số bài toán hình học.
	T, U

	
	3
	Hiểu và vận dụng kiến thức về tổ hợp để giải quyết một số bài toán đồ thị và một số lĩnh vực khác.
	T, U

	
	4
	Vận dụng phương pháp xác suất chứng minh các bài toán tồn tại.
	T, U

	
	5
	Vận dụng phương pháp xác suất chứng minh các đẳng thức và bất đẳng thức.
	T, U

	
	6
	Vận dụng phương pháp xác suất trong lý thuyết tập hợp cực trị hữu hạn và một số lĩnh vực khác.
	T, U

	G3
	1
	Có thái độ tích cực hợp tác với giáo viên và các sinh viên khác trong quá trình học và làm bài tập.
	U

	
	2
	Có kế hoạch tự học, tự nghiên cứu và làm bài tập về nhà hiệu quả.
	U

	
	3
	Có khả năng thuyết trình các vấn đề tự học trước lớp.
	U



5. Đánh giá học phần
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá
(2)
	CĐR học phần (Gx.x) (3)
	Tỷ lệ (%)
(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	30%

	A1.1. Hồ sơ học phần
	20%

	
	A1.1.1. Vở ghi và vở bài tập
	G3.1, G3.2
	20%

	A1.2. Ý thức học tập
	10%

	
	A1.2.1. Chuyên cần
	G3.1
	5%

	
	A1.2.2. Thái độ học tập
	G3.1, G3.3
	5%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	20%

	
	A2.1. Bài thi giữa kì (hình thức thi trắc nghiệm khách quan)
	G1.1, G2.1, G2.2, G2.3.
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	50%

	HP Lý thuyết
	A3.1. Bài thi kết thúc học phần (hình thức thi tự luận)
	G1.2, G1.3, G1.4, G2.4, G2.5, G2.6.
	50%



6. Kế hoạch giảng dạy
	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học
	Chuẩn bị của sinh viên
	CĐR học phần
	Bài đánh giá

	1
	CHƯƠNG 1: Tổ hợp và ứng dụng (18 tiết = 14LT + 4BT)
1.1 Một số kiến thức cơ bản về tổ hợp (2 tiết)
   1.1.1 Các quy tắc đếm
   1.1.2 Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp và chỉnh hợp lặp
   1.1.3 Khai triển đa thức
1.2 Ứng dụng tổ hợp vào giải các bài toán số học và đại số (1 tiết)
   

	Lý thuyết: 3. 
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống LMS trước mỗi bài giảng. Cần có sự hỗ trợ của máy chiếu và máy tính. Trong tiết học đầu tiên, cần giải thích rõ cho sinh viên về yêu cầu môn học, cách thức đánh giá, nguồn tài liệu.
Bài tập và thảo luận: 0.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Chuẩn bị các học liệu cần thiết.
Tự chuẩn bị các phương tiện để download tài liệu học tập, bài tập về nhà.
	G1.1
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A2.1

	2
	1.2 Ứng dụng tổ hợp vào giải các bài toán số học và đại số (tiếp) (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu. 
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống LMS.
	G2.1
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A2.1

	3
	1.2 Ứng dụng tổ hợp vào giải các bài toán số học và đại số (tiếp) (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu. 
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống LMS.
	G2.1
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A2.1

	4
	1.3 Ứng dụng tổ hợp vào giải các bài toán hình học (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu.
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống LMS.
	G2.2
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A2.1

	5
	1.4 Ứng dụng tổ hợp vào lý thuyết đồ thị (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu.
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống LMS.
	G2.3
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A2.1

	6
	1.5 Ứng dụng tổ hợp vào một số lĩnh vực khác (3 tiết)
	Lý thuyết: 3.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu.
Bài tập và thảo luận: 0.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống LMS.
	G2.3
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A2.1

	7
	CHƯƠNG 2: Phương pháp xác suất (27 tiết = 22LT + 5BT) 
2.1  Một số công cụ của lý thuyết xác suất (3 tiết)
   2.1.1 Không gian xác suất và biến cố
   2.1.2 Xác suất của biến cố
   2.1.3 Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối
   2.1.4 Các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên
   2.1.5 Định lý giới hạn trung tâm
	Lý thuyết: 3.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu.
Bài tập và thảo luận: 0.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống LMS.
	G1.2,
G1.3
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A3.1

	8
	2.2  Giới thiệu phương pháp xác suất (3 tiết)
   2.2.1 Khái niệm về phương pháp xác suất
   2.2.2 Một số ví dụ
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu.
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống LMS.
	G1.4
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A3.1

	9
	2.3. Phương pháp xác suất trong toán phổ thông
  2.3.1 Phương pháp xác suất chứng minh các bài toán tồn tại (3 tiết)
	Lý thuyết: 3.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống cổng thông tin cán bộ trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu để kết hợp thực hành phần mềm Excel qua giảng dạy.
Bài tập và thảo luận: 0.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống.

	G2.4
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A3.1

	10
	2.3. Phương pháp xác suất trong toán phổ thông
  2.3.1 Phương pháp xác suất chứng minh các bài toán tồn tại (tiếp) (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống cổng thông tin cán bộ trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu để kết hợp thực hành phần mềm Excel qua giảng dạy.
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống.

	G2.4
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A3.1

	11
	2.3.2 Phương pháp xác suất chứng minh các đẳng thức và bất đẳng thức (3 tiết)
	Lý thuyết: 3.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống cổng thông tin cán bộ trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu để kết hợp thực hành phần mềm Excel qua giảng dạy.
Bài tập và thảo luận: 0.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống.

	G2.5
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A3.1

	12
	2.3.2 Phương pháp xác suất chứng minh các đẳng thức và bất đẳng thức (tiếp) (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống cổng thông tin cán bộ trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu để kết hợp thực hành phần mềm Excel qua giảng dạy.
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống.

	G2.5
	A1.1.1,
A1.2.1,
A1.2.2,
A3.1

	13
	2.3.3 Phương pháp xác suất trong lý thuyết tập hợp cực trị hữu hạn (3 tiết)
	Lý thuyết: 3.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống cổng thông tin cán bộ trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu để kết hợp thực hành phần mềm Excel qua giảng dạy.
Bài tập và thảo luận: 0.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống.
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	2.3.3 Phương pháp xác suất trong lý thuyết tập hợp cực trị hữu hạn (tiếp) (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống cổng thông tin cán bộ trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu để kết hợp thực hành phần mềm Excel qua giảng dạy.
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống.
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	2.3.4 Phương pháp xác suất trong một số lĩnh vực khác (3 tiết)
	Lý thuyết: 2.
Giảng viên cung cấp bài giảng cho sinh viên qua hệ thống cổng thông tin cán bộ trước mỗi bài giảng. Cần có máy tính và máy chiếu để kết hợp thực hành phần mềm Excel qua giảng dạy.
Bài tập và thảo luận: 1.
Bài tập về nhà: Giảng viên giao bài tập qua hệ thống.
Thực hành: 0.
Tự học: 6.
	Đọc trước bài giảng trước khi đến lớp.
Làm bài tập và nộp bài tập qua hệ thống.
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